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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1933/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 14 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Website Chính phủ;
- Cơ quan kiểm soát TTHC-VP.Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

		STT

		Tên thủ tục hành chính

		Trang



		I. Lĩnh vực Lâm nghiệp.

		10



		1 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.

		10



		2 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.

		11



		3 

		Thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu

		13



		4 

		Thủ tục Chế biến động vật rừng. Đối với cơ sở chế biến động vật rừng.

		15



		5 

		Thủ tục Chế biến động vật rừng. Đối với động vật rừng tại cơ sở chế biến hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng.

		16



		6 

		Thủ tục Chế biến gỗ và chế biến động vật rừng. Đối với cơ sở chế biến gỗ và chế biến động vật rừng.

		17



		7 

		Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

		18



		8 

		Thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép Vận chuyển Đặc biệt.

		20



		9 

		Thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển Gấu.

		21



		10 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

		23



		11 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với tổ chức.

		24



		12 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng và sản phẩm của chúng nhập khẩu, quá cảnh.

		25



		13 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán Đối với gỗ của cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

		27



		14 

		Thủ tục Vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu. Đối với tổ chức, cá nhân mua lại gỗ từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp.

		28



		15 

		Thủ tục Vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu . Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp.

		29



		16 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước . Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho các tổ chức.

		31



		17 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh . Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

		32



		18 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh. Đối với tổ chức.

		33



		19 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Đồ mộc chưa hoàn chỉnh.

		34



		20 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Đối với động vật rừng.

		35



		21 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước . Đối với gỗ.

		37



		22 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước . Thực vật rừng (trừ gỗ) và sản phẩm của chúng thuộc loại nguy cấp quý, hiếm.

		38



		23 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

		39



		24 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. Đối với tổ chức.

		40



		25 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán . Đối với tổ chức.

		41



		26 

		Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước. Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

		43



		II. Lĩnh vực Nông nghiệp.

		44



		1 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

		44



		2 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

		46



		3 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

		49



		4 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nông sản.

		51



		5 

		Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

		53



		6 

		Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

		55



		7 

		Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

		58



		III. Lĩnh vực Thú y

		60



		1 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

		60



		2 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.

		62



		3 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y.

		64



		4 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.

		66



		5 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

		68



		6 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh.

		69



		7 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.

		71



		8 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát.

		73



		9 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa.

		75



		10 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh.

		77



		11 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.

		78



		12 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa.

		80



		13 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát.

		82



		14 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm.

		84



		15 

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

		85



		16 

		Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

		87



		17 

		Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

		88



		IV. Lĩnh vực Thủy sản.

		90



		1 

		Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá mua của nước ngoài.

		90



		2 

		Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá chuyển dịch quyền sở hữu.

		92



		3 

		Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá đóng mới.

		94



		4 

		Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá cải hoán - bè kiểm tra thường kỳ.

		96



		5 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá tạm thời.

		98



		6 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu.

		100



		7 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá (Ghe đục) đối với tàu cá đóng mới.

		102



		8 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá cải hoán – tàu ghe sửa chữa lớn.

		104



		9 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

		106



		10 

		Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá mua của nước ngoài.

		108



		11 

		Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên.

		110



		12 

		Thủ tục Cấp lại sổ danh bạ thuyền viên.

		112



		13 

		Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

		113



		14 

		Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá.

		115



		15 

		Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

		116



		16 

		Gia hạn khai thác thủy sản.

		118



		17 

		Thủ tục Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

		120



		18 

		Thủ tục Phê duyệt hồ sơ thiết kế.

		122



		19 

		Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

		127



		20 

		Thủ tục Cấp chứng chỉ Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản.

		130



		21 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển thủy sản.

		132



		22 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản.

		133



		23 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở sản xuất giống, chăn nuôi thủy sản.

		135



		24 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản.

		137



		25 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.

		138



		26 

		Thủ tục Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản.

		140



		27 

		Thủ tục Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: cơ sở thu mua/sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội địa, cơ sở sản xuất hàng khô, cơ sở sản xuất nước mắm và dạng mắm.

		141



		V. Lĩnh vực Trồng trọt, chăn nuôi.

		143



		1 

		Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng.

		143



		2 

		Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.

		145



		3 

		Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phục vụ cho chăn nuôi.

		147



		VI. Lĩnh vực Phân bón.

		148



		1 

		Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt.

		148



		2 

		Thủ tục Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy.

		150





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG.


I. Lĩnh vực Lâm nghiệp.


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cán bộ bộ phận 1 cửa – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân.(15 phút)


· Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Bước 3: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (3 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thành lập Tổ công tác khảo sát thực tế và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của tổ chức, cá nhân. (7 ngày)


· Bước 5: Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy chứng nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (Biểu mẫu số 9)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Các loại giống cây lâm nghiệp có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp 



· Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;


· Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;



· Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng



· Có hoặc thuê nhân viên kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng các loại giống kinh doanh.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo.


· Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2006.


2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cán bộ bộ phận 1 cửa – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân.(15 phút)


· Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Bước 3: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại. (3 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thành lập Tổ công tác khảo sát thực tế và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của tổ chức, cá nhân. (7 ngày)


· Bước 5: Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy chứng nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


· Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


· Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp.


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Các loại giống cây lâm nghiệp có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp 


· Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng.


· Có địa điểm sản xuất giống cây trồng phù hợp với quy hoạch của ngành Nông nghiệp, ngành Thuỷ sản và phù hợp với yêu cầu sản xuất của từng loại giống, từng cấp giống; bảo đảm tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật và pháp luật về thuỷ sản



· Có cơ sở vật chất và trang, thiết bị kỹ thuật phù hợp với quy trình kỹ thuật sản xuất từng loại giống, từng cấp giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành.



· Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo về kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ thực vật



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo.


· Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2006.


3. Thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy phép vận chuyễn đặc biệt.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm :


Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu có xác nhận của chính quyền cấp xã 

Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh.

Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y.

Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được biên bản thẩm định 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có) 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng .



· Phí, lệ phí: Không 




· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy phép 


· Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện dưới đây:


Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.

Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế này.

Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT V/v Ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi nhốt. 

4. Thủ tục Chế biến động vật rừng. Đối với cơ sở chế biến động vật rừng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Các cơ sở chế biến động vật rừng xuất trình hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm.


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loại hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình Chi cục trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép chế biến.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3: Cơ sở nhận kết quả và hồ sơ tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng chế biến động vật rừng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;


Sổ theo dõi nhập xuất động vật rừng hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng theo mẫu do Cơ quan Kiểm lâm sở tại hướng dẫn.


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có ): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản.

5. Thủ tục Chế biến động vật rừng. Đối với động vật rừng tại cơ sở chế biến hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Bước 2:Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép chế biến hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, động vật rừng hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng theo quy định


Trong thời hạn không quá một ngày kể từ khi nhập vào cơ sở chế biến, chủ cơ sở chế biến phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại sổ theo dõi nhập, xuất.


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày ( Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ )


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có ): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (Nếu có).


· Đối tượng thực hiện: 


· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


6. Thủ tục Chế biến gỗ và chế biến động vật rừng. Đối với cơ sở chế biến gỗ và chế biến động vật rừng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loại hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


· Bước 2 :Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng chế biến gỗ hoặc chế biến động vật rừng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;


Sổ theo dõi nhập, xuất gỗ, động vật rừng hoặc nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật rừng theo mẫu do Cơ quan Kiểm lâm sở tại hướng dẫn.


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ.


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm Lâm Cơ Động và phòng cháy chữa cháy rừng( Đối với Gỗ ) và Phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên ( Đối với Động vật rừng ) – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Đội Kiểm Lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang ( Đối với Gỗ ) và Phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên ( Đối với Động vật rừng ) -Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có ): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005.


7. Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cán bộ bộ phận 1 cửa hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân. (15-30 phút).


· Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Bước 3: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (sau 3 ngày khi nhận hồ sơ).


· Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành thành lập hội đồng thẩm định và Tổ công tác khảo sát thực tế thẩm định tính hợp lệ hồ sơ đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tổ chức, cá nhân. ( 10 ngày )


· Bước 5: Sau 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ và căn cứ vào biên bản kết quả đánh giá, thẩm định, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp chứng chỉ và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh


Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.


Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 14 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh (biểu mẫu số 5)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các loại giống cây lâm nghiệp có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh giống cây trồng 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004, có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo.


· Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 01 năm 2006.

8. Thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép Vận chuyển Đặc biệt.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy phép vận chuyễn đặc biệt.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm :


Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, gửi Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản;


Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm xin cấp phép vận chuyển.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày ( Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ )


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có) 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng .



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


9. Thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển Gấu.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm :


Đơn đề nghị vận chuyển gấu .


Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới.

·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: 


· Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng .


· Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyễn Gấu



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· 
Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.

Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Quy chế này.

Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đồng ý đặt trại nuôi gấu trên địa bàn.

Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan Kiểm lâm vùng đối với các tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển;

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT V/v Ban hành quy chế quản lý Gấu nuôi nhốt. 

10. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình khi vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng thì phải xuất trình hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Bước 2 : Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập. Cơ quan Kiểm lâm sở tại nơi có động vật rừng hoặc sản phẩm của chúng xác nhận.


Giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định ,khi vận chuyển động vật rừng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 

11. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng khai thác, gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng. Đối với tổ chức.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Các tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:



Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ, thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;



Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do tổ chức lập;



Xác nhận nguồn gốc của Cơ quan Kiểm lâm sở tại.



Khi vận chuyển động vật rừng thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng, phải có giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định.


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) : 


· Đối tượng thực hiện: Tổ chức 


·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng.



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


12. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ động vật rừng và sản phẩm của chúng nhập khẩu, quá cảnh.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 : Cá nhân, tổ chức xuất trình hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 : Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai nhập khẩu hàng hoá được cơ quan Hải quan Việt Nam tại cửa khẩu nhập xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan. 


Bảng kê động vật rừng và sản phẩm của chúng do nước xuất khẩu lập, trong đó ghi tên khoa học của động vật rừng bằng tiếng Latinh;


Đối với động vật rừng và sản phẩm của chúng nhập khẩu thuộc danh mục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là CITES), thì ngoài thủ tục quy định trên còn phải có giấy phép hoặc giấy chứng chỉ CITES theo quy định hiện hành.


 Trường hợp tổ chức, cá nhân mua lại động vật rừng từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp: 


· Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;


· Bảng kê động vật rừng nhập khẩu và sản phẩm của chúng do người bán lập có xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có)


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


13. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán Đối với gỗ của cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 : Cá nhân hoặc tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng hạt Kiểm lâm các huyện Tri Tôn hoặc Tịnh Biên. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng hạt Kiểm lâm các huyện Tri Tôn hoặc Tịnh Biên. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Lý lịch gỗ hoặc bảng kê do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ khai thác xác nhận.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Hạt kiểm lâm Tri Tôn và Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hạt Kiểm Lâm các Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) :


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


14. Thủ tục Vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu. Đối với tổ chức, cá nhân mua lại gỗ từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức khi vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu. Đối với tổ chức, cá nhân mua lại gỗ từ tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp phải xuất trình hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyển hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.


Lý lịch hoặc bảng kê gỗ nhập khẩu (bản gố. Trường hợp không mua toàn bộ một lô gỗ nhập khẩu thì có lý lịch hoặc bảng kê gỗ do tổ chức, cá nhân bán lập trên cơ sở trích từ lý lịch hoặc bảng kê gốc, có xác nhận của Cơ quan Kiểm lâm sở tại.


·  Số lượng hồ sơ: 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản


15. Thủ tục Vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu . Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Các tổ chức hoặc cá nhân xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai nhập khẩu hàng hoá được cơ quan Hải quan Việt Nam có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Lý lịch gỗ hoặc bảng kê gỗ do nước xuất khẩu lập, trong đó tên gỗ ghi tên khoa học bằng tiếng Latinh. Trường hợp nước xuất khẩu không xác lập các yếu tố này thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp phải lập bổ sung và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc lập bổ sung đó.


Trường hợp một lô gỗ nhập khẩu được vận chuyển nhiều lần thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải lập lý lịch hoặc bảng kê từng lần vận chuyển trích từ lý lịch gỗ hoặc bảng kê gốc và bản sao tờ khai Hải quan nhập khẩu hàng hoá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu trực tiếp xác nhận.

· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện: Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có)


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


16. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước . Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho các tổ chức.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức xuất trình hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định:


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức.


Lý lịch gỗ do tổ chức lập;


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm Lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Đội Kiểm Lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩn đóng búa kiểm lâm, thì có biên bản kiểm tra của cơ quan kiểm lâm sở tại nơi có gỗ.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


17. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh . Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, có xác mhận của kiểm lâm sở tại hoặc UBND xã.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện :Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản


18. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ xẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến gỗ và đồ mộc chưa hoàn chỉnh. Đối với tổ chức.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ, thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức.


Lý lịch hoặc bảng kê gỗ xẻ do tổ chức lập. 


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện :Đội Kiểm Lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp ( Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: Tổ chức 


·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


19. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Đồ mộc chưa hoàn chỉnh.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Các tổ chức hoặc cá nhân xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;


Bảng kê đồ mộc chưa hoàn chỉnh do cơ quan bán lập.


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có)


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


20. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Đối với động vật rừng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 : Cá nhân, tổ chức xuất trình hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3 :Trả kết qủa và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.


Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập.


Giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định tại điều 5 Quy định này đối với động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


·  Cơ quan phối hợp (Nếu có)


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê động vật rừng hoặc bảng kê sản phẩm động vật rừng



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


21. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước . Đối với gỗ.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


·  Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. 


Lý lịch hoặc bảng kê gỗ do cơ quan bán lập.


·  Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có)


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


22. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ lâm sản đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước . Thực vật rừng (trừ gỗ) và sản phẩm của chúng thuộc loại nguy cấp quý, hiếm.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3 : Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;


Bảng kê thực vật rừng (trừ gỗ) hoặc sản phẩm của chúng do cơ quan bán lập;


Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) nguy cấp, quý, hiếm.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) : 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


23. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. Đối với cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Bước 2: Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm : 


Bảng kê thực vật rừng, sản phẩm chưa hoàn chỉnh do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, có xác nhận của kiểm lâm sở tại hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có thực vật rừng và sản phẩm của chúng 


Giấy phép vận chuyển đặc biệt 


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày ( Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ )


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có) :


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


24. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm. Đối với tổ chức.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Bước 2: . Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm : 


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;


Xác nhận nguồn gốc hợp pháp của Cơ quan Kiểm lâm sở tại;


Giấy phép vận chuyển đặc biệt 


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày ( Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ )


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


·  Cơ quan phối hợp ( Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: Tổ chức 


·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


25. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán . Đối với tổ chức.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: các tổ chức xuất trình và nộp hồ sơ tại văn phòng hạt Kiểm lâm các huyện Tri Tôn hoặc Tịnh Biên


· Bước 2: . Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện


· Bước 3: Trả kết quả và hồ sơ tại văn phòng hạt Kiểm lâm các huyện Tri Tôn hoặc Tịnh Biên. 


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ, thì có phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ của tổ chức;


Lý lịch hoặc bảng kê gỗ do tổ chức lập;


Nếu tổ chức có thu mua gom của nhiều hộ cộng đồng, gia đình, cá nhân thì phải có lý lịch hoặc bảng kê do Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã nơi có gỗ khai thác xác nhận.


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày (Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm Lâm các Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hạt Kiểm Lâm các Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên – Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (Nếu có )


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/ 2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


26. Thủ tục Vận chuyển, cất giữ gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp khai thác từ rừng tự nhiên trong nước. Đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Nhà nước giao, cho thuê cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1 :Cá nhân hoặc hộ gia đình xuất trình và nộp hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang. 


· Bước 2 :Cán bộ thụ lý hồ sơ xem xét các loaị hồ sơ chứng từ đúng theo quy định.


Nếu hồ sơ chứng từ đã phù hợp theo quy định thì ký tên xác nhận đã kiểm tra và trình thủ trưởng ký cấp giấy xác nhận nguồn gốc hợp pháp cho phép vận chuyễn hoặc cất giữ.


Nếu hồ sơ chứng từ chưa hợp lệ thì trả laị hồ sơ và hướng dẫn thực hiện.


· Bước 3 :Trả kết quả và hồ sơ tại đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cách thức thực hiện: Taị trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm :


Lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân lập, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn ,


Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. 


· Số lượng hồ sơ : 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày ( Không tính thời gian xác minh hoặc bổ sung hồ sơ )


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Chi cục Kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng- Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp ( Nếu có ) 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Bảng kê Lý lịch gỗ tròn hoặc gỗ xẻ hoặc gỗ đẻo hộp


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Gỗ có dấu búa Kiểm lâm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với lý lịch. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quy định về Kiểm tra kiểm soát lâm sản. 


II. Lĩnh vực Nông nghiệp.

1. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày)


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· ổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV).



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nhân sự:


Tên chủ cửa hàng:


Địa chỉ kinh doanh:


Chứng chỉ hành nghề số:


· 
Địa điểm nơi bán, chứa thuốc:


Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


Diện tích: ≥ 10 m2; nhà cấp: ≥ 4 


Khoảng cách từ nơi bán, nơi chứa đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



· Trang thiết bị: 


Có tủ trưng bày, kệ.


Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


Có phương tiện bảo vệ cá nhân: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách..



· Biển hiệu:


Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



· Tài liệu:


Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


Có sổ tay ghi chép.


Có bảng niêm yết giá.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 05 tháng 11 năm 2008. 


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006, có hiệu lực 02/02/2006. 


2. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức, cá nhân, đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày)


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


 Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


 Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


 03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Giấy chứng nhận 


· Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nhân sự:


Tên chủ cửa hàng:


Địa chỉ kinh doanh:


Chứng chỉ hành nghề số:


· Địa điểm nơi bán, chứa thuốc:


Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


Diện tích: ≥ 10 m2; nhà cấp: ≥ 4 


Khoảng cách từ nơi bán, nơi chứa đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



· Trang thiết bị: 


Có tủ trưng bày, kệ.


Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


Có phương tiện bảo vệ cá nhân: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách..



· Biển hiệu:


Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



· Tài liệu:


Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


Có sổ tay ghi chép.


Có bảng niêm yết giá.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· 
Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 05 tháng 11 năm 2008. 


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006, có hiệu lực 02/02/2006. 


3. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày). 


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật. 



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nhân sự:


Tên chủ cơ sở


Chứng chỉ hành nghề số:



· Địa điểm:


Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


Nơi sản xuất đủ rộng phù hợp với qui mô sản xuất, bố trí nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng gió…


Khoảng cách từ nơi gia công, sang chai, đóng gói đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



· Trang thiết bị: 


Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


Có phương tiện bảo vệ cá nhân: gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách.



· Biển hiệu:


Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



· Tài liệu:


Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


Có sổ tay ghi chép.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 05 tháng 11 năm 2008. 


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006, có hiệu lực ngày 02/02/2006. 


4. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nông sản. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ bộ phận kiểm dịch hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho cá nhân, tổ chức (15 phút).


·  Bước 2: Cán bộ bộ phận Kiểm dịch tiếp nhận hồ sơ tổ chức cá nhân. (15 phút)


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính thực hiện việc kiểm tra thẩm định hồ sơ và làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký. Sau 15 ngày hoàn thành tất cả hồ sơ và thông báo cho cá nhân đến nhận.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của cơ quan đã hoạt động khử trùng xác nhận.


Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học. 


Giấy khám sức khỏe. 


Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.


Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp (có xác nhận của chính quyền hoặc cơ quan chủ quản).


02 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 để dán chứng chỉ, 02 ảnh 2 x 3 dán thẻ xông hơi khử trùng.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ Thực vật 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ Thực vật 


· Cơ quan phối hợp(nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 


· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (phụ lục 5)


· Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng (phụ lục 6)



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng: 200.000đ


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· chứng chỉ hành nghề 


· thẻ 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực ngày 30/11/2007.


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


5. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày).


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV).



· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật (đối với cửa hàng mới kinh doanh tại thị trấn, thị xã, thành phố).


Nhân sự:


· Tên chủ cửa hàng:


· Địa chỉ kinh doanh:


· Chứng chỉ hành nghề số:



Địa điểm nơi bán, chứa thuốc:


· Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


· Diện tích: ≥ 10 m2; nhà cấp: ≥ 4 


· Khoảng cách từ nơi bán, nơi chứa đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



Trang thiết bị: 


· Có tủ trưng bày, kệ.


· Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


· Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


· Có phương tiện bảo vệ cá nhân: gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


· Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


· Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách..



Biển hiệu:


· Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


· Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


· Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



Tài liệu:


· Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


· Có sổ tay ghi chép.


· Có bảng niêm yết giá.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001 có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 có hiệu lực ngày 05/11/2008.


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006 có hiệu lực ngày 02/02/2006.


6. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày).


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BNTV).


· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· giấy chứng nhận 


· chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· 
Đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật (đối với cửa hàng mới kinh doanh tại thị trấn, thị xã, thành phố).


Nhân sự:


· Tên chủ cửa hàng:


· Địa chỉ kinh doanh:


· Chứng chỉ hành nghề số:



Địa điểm nơi bán, chứa thuốc:


· Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


· Diện tích: ≥ 10 m2; nhà cấp: ≥ 4 


· Khoảng cách từ nơi bán, nơi chứa đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



Trang thiết bị: 


· Có tủ trưng bày, kệ.


· Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


· Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


· Có phương tiện bảo vệ cá nhân: gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


· Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


· Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách..



Biển hiệu:


· Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


· Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


· Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



Tài liệu:


· Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


· Có sổ tay ghi chép.


· Có bảng niêm yết giá.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 05/11/2008.


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006, có hiệu lực ngày 02/02/2006.


7. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. 


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến liên hệ Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố để được hướng dẫn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. 


· Bước 2: Cán bộ trạm Bảo vệ thực vật:


Tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện (thời gian 2 ngày).


Chuyển hồ sơ cho phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật (thời gian 1 ngày).


· Bước 3: Phòng Tổ chức hành chính tiếp nhận và tiến hành làm chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định trình ký, gởi chứng chỉ hành nghề về nơi đã đăng ký. Phòng Tổ chức hành chính lập danh sách theo dõi cấp chứng chỉ hành nghề, luu hồ sơ tại văn phòng (thời gian 15 ngày).


· Bước 4: Trạm Bảo vệ thực vật tiếp nhận giấy chứng chỉ hành nghề và thông báo cho các cá nhân, tổ chức đến nhận và thu lệ phí đúng qui định. (thời gian 05 ngày).


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại nơi đăng ký.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).


Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp.


03 ảnh chân dung cỡ 3 x 4.


·  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật.



· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật: 200.000 đ.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nhân sự:


Tên chủ cửa hàng:


Địa chỉ kinh doanh:


· Chứng chỉ hành nghề số:



· Địa điểm:


Địa chỉ: ổn định, rõ ràng


Diện tích: ≥ 10 m2; nhà cấp: ≥ 4 


Khoảng cách từ nơi bán, nơi chứa đến: trường học: ≥ 200 m; bệnh viện: ≥ 200 m; chợ: ≥ 200 m; khu dân cư: ≥ 200 m; nguồn nước(sông, hồ, kênh rạch, đỉnh lũ): ≥ 20 m.



· Trang thiết bị: 


Có tủ trưng bày, kệ.


Thiềt bị chiếu sáng phải đảm bảo an toàn về cháy nổ.


Có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.


Có phương tiện bảo vệ cá nhân: gang tay, khẩu trang, kính bảo hộ…


Có vật liệu xử lý thuốc đổ, rơi vãi: cát vôi bột…


Có nơi chứa riêng biệt chai, gói thuốc bị vỡ, rách.



· Biển hiệu:


Vật liệu, màu sắc, kích cỡ đúng qui định.


Biển hiệu rõ ràng, ghi bằng tiếng Việt Nam.


Ghi rõ tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, mã số kinh doanh, số điện thoại.



· Tài liệu:


Có Danh mục thuốc bảo vệ thực vật.


Có sổ tay ghi chép.


Có bảng niêm yết giá.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 01 năm 2001, có hiệu lực ngày 01/01/2002.


· Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực ngày 05 tháng 11 năm 2008. 


· Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003, có hiệu lực ngày 09/12/2003.


· Quyết định số 74/QĐ/BVTV-KH ngày 18/01/2006 có hiệu lực ngày 02/02/2006. 


III. Lĩnh vực Thú y

1. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y , chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y (theo mẫu).


Ảnh màu của người đăng ký (3 ảnh loại 4 x 6).


Bản sao bằng chuyên môn liên quan ngành nghề (có công chứng).


Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Giấy khám sức khoẻ (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: 


· Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y


· 
Sơ yếu lý lịch



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000đ /lần đầu/5năm.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có địa điểm kinh doanh cố định


· Cửa hàng, nơi bày bán, kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc. 



· Cửa hàng phải có khu vực riêng bày bán các loại hàng khác nhau được phép kinh doanh, có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản.



· Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hóa như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vaccin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản.



· Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường



· Người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp chính thức và tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y.



· Có địa điểm trong địa bàn tỉnh An Giang



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005


· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 12/06/2006.


2. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). 


Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật (theo mẫu).


Ảnh màu của người đăng ký (3 ảnh loại 4 x 6).


Bản sao bằng chuyên môn liên quan ngành nghề (có công chứng).


Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Giấy khám sức khoẻ (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



· Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật.



· Sơ yếu lý lịch



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 50.000 đồng/lần đầu/5năm


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có địa điểm kinh doanh cố định


· Cửa hàng, nơi bày bán, kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc. 



· Cửa hàng phải có khu vực riêng bày bán các loại hàng khác nhau được phép kinh doanh, có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản.



· Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hóa như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vaccin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản.



· Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường



· Có bằng tốt nghiệp chính thức và tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y.



· Có địa điểm trong địa bàn tỉnh An Giang



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 12/06/2006.


3. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). 


Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y (theo mẫu); 


Ảnh màu của người đăng ký (3 ảnh loại 4 x 6);


Bản sao bằng chuyên môn liên quan ngành nghề (có công chứng);


Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);


Giấy khám sức khoẻ (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);


Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



· Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y.


· Sơ yếu lý lịch



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000đ/lần đầu/5năm



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Người đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trung thủy sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y thủy sản 


· Có địa điểm trong địa bàn tỉnh An Giang



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005. 


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005. 


· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 12/6/2006.


4. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Người đăng ký nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật (theo mẫu); 


Ảnh màu của người đăng ký (3 ảnh loại 4 x 6);


Bản sao bằng chuyên môn liên quan ngành nghề (có công chứng);


Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);


Giấy khám sức khoẻ (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);


Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật.


· Sơ yếu lý lịch



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 50.000 đồng/lần đầu/5năm


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· ​Địa điểm cơ sở phải cách xa khu dân cư, công trình công cộng;



· Có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; 



· Có nơi riêng biệt để nuôi động vật thí nghiệm, có hệ thống xử lý chất thải xác động vật, bệnh phẩm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường;



· Có đủ nước dùng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y.



· Cơ sở phẩu thuật động vật phải có đủ diện tích, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu phẫu thuật động vật;



· Cơ sở phẫu thuật động vật phải có chuồng nuôi giữ, chăm sóc động vật trước và sau phẩm thuật; 



· Cơ sở phẫu thuật động vật phải có nơi lý chất thải bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường;



· Có đủ nước dùng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y;



· Có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thủy sản đẫ qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản ; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vự đăng ký hành nghề ;



· Có địa điểm trong địa bàn tỉnh An Giang



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 12/06/2006.


5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cơ sở đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh nộp hồ sơ tại Chi cục Thú y.


· Bước 2: Chi cục Thú y chuyển chuyển hồ sơ cho Cơ quan Thú y vùng VII. 


· Bước 3: Cơ quan Thú y vùng VII thẩm định cơ sở, chuyển cho Cục Thú y xem xét.


· Bước 4: Cục Thú y ra quyết định công nhận Cơ sở an toàn dịch bệnh.


· Bước 5: Cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (theo mẫu). 


Đơn đề nghị thẩm định Cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu). 


Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu). 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thú y 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn đăng ký Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục 1)


· Đơn đề nghị thẩm định Cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục 2 )



· Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục 4).



· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí: cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh: 50.000 đồng


· Phí:


Kiểm tra, đánh giá và công nhận 01 cơ sở chăn nuôi tư nhân thuộc xã, huyện quản lý là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 02 năm): 200.000 đồng


Kiểm tra, đánh giá và công nhận cơ sở, trại chăn nuôi không thuộc đối tượng trên là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 02 năm): 700.000 đồng



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005. 


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008, có hiệu lực ngày 20/6/2008.


6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Trạm kiểm dịch động vật thực hiện các thủ tục kiểm dịch như sau:


Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại theo giấy chứng nhận kiểm dịch.


Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật.


Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển.


· Bước 2: Nếu đủ các điều kiện trên thì kiểm dịch viên kiểm dịch động vật hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh theo mẫu 14 (kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


· Bước 3: Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch:


Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.


Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.


Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.


· Cách thức thực hiện: Tại trạm kiểm dịch động vật 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có);

Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu xét nghiệm bệnh động vật (nếu có);


Chứng nhận tiêu độc phương tiện vận chuyển;


Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 20.000đ /lần cấp/thời hạn 1 ngày 



· Phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển 30.000đ/lần



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006, có hiệu lực ngày 09/4/2006. 


7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép. Việc kiểm soát có thể được thực hiện trước, trong, sau giết mổ.


· Bước 2: Kiểm dịch viên kiểm tra lâm sàng và phân loại các động vật như sau:


Động vật khỏe mạnh chuyển đến khu chờ giết mổ.


Động vật gầy yếu tách riêng để chờ giết mổ sau.


Động vật mắc bệnh đưa đến khu giết mổ riêng để xử lý theo quy định.


Động vật phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi giết mổ, kiểm tra lại sau 12 – 24 giờ tùy theo từng loại gia súc.


· Bước 3: Trong quá trình kiểm soát giết mổ nếu phát hiện động vật mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh thì kiểm dịch viên động vật yêu cầu:


Tạm dừng giết mổ;


Hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại cơ sở, tại nơi giết mổ;


Báo cáo ngay cho cơ quan thú y có thẩm quyền.


· Bước 4: Nếu đủ các điều kiện trên thì kiểm dịch viên kiểm dịch động vật hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố (dấu kiểm soát giết mổ).


· Cách thức thực hiện: Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật;


Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:





· Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật:


Trâu, Bò : 4.000đ / con.


Heo : 1.000đ / con.
 


· Lệ phí, kiểm soát giết mổ động vật:


Trâu, Bò : 


· Công suất dưới 50 con / ngày: 12.000đ / con.


· Công suất trên 50 con / ngày:
10.000đ / con.


Gia cầm: 50đ / con.


Chó, dê: 2.000 đ / con.


Heo thịt:


· Công suất dưới 50 con / ngày:
7.000đ / con.


· Công suất từ 50 – 100 con/ ngày: 6.000đ / con.


· Công suất từ 100 – 200 con / ngày: 4.000đ / con.


· Công suất trên 200 con / ngày: 3.500đ / con. 


Gia Cầm: 70 đ/ con.


Chó: 2.000 đ/ con.


Dê: 3.000 đ/ con.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Cấm giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ộc các bệnh cấm giết mổ theo quy định.



· Cấm giết mổ động vật mới tiêm phòng Vaccin chưa đủ 15 ngày.



· Cấm giết mổ động vật đã sử dụng thuốc nhưng chưa đủ thời gian ngừng thuốc cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.



· Việc giết mổ kinh doanh phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung, sơ chế đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Chủ hàng trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch cho Trạm thú y sở tại. Khai báo trước ít nhất:


05 ngày (đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch);


15 – 30 ngày (chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc không có miễn dịch)


· Bước 2: Trong phạm vi 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ Trạm Thú y có trách nhiệm:


Xác nhận đăng ký kiểm dịch.


Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.


· Bước 3: Trạm Thú y sở tại:


Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với: Địa điểm tập trung; Phương tiện vận chuyển; Vật dụng khác có liên quan.


Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy định đối với động vật lưu thông trong nước; Đánh dấu đối với động vật, đóng dấu, dán tem vệ sinh thú y.


Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi tập trung, bốc xếp động vật; Phương tiện vận chuyển; Các vật dụng khác có liên quan trong qúa trình vận chuyển.


Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; niêm phong phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng động vật.


· Bước 4: Trạm Thú y cấp giấy chứng nhận nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch; Nếu động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì tùy theo mức độ mà cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc buộc phải tiêu hủy.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


Bản sao giấy chứng nhận vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);


Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 02 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện.





· Phí, lệ phí: Phí Kiểm dịch tại nơi xuất phát: 3.000đ/lần cấp/thời hạn 01 ngày.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005. Có hiệu lực ngày 25/01/2006.


9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Đối với động vật kiểm dịch tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa thực hiện các thủ tục kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh như sau:


Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại động vật, mã số, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.


Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật; Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong qúa trình vận chuyển.


· Bước 3: Kiểm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu nhập tỉnh thì phải xác nhận động vật, phương tiện vận chuyển các vật dụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.


· Bước 4: Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương dang phải tạm đình chỉ việc xuất động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch, kiểm dịch viên động vật:


Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.


Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.


Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.


· Cách thức thực hiện: Tại Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


Bản sao giấy chứng nhận vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);


Các giấy tờ khác có liên quan.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


·  Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhân: 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


10. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Trạm kiểm dịch động vật thực hiện các thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh như sau:


Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, tình trạng bao gói bảo quản sản phẩm động vật, kiểm tra cảm quan đối với sản phẩm có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.


Kiểm tra tình trạng thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật.


Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong quá trình vận chuyển.


· Bước 3: Nếu đủ các điều kiện trên kiểm dịch viên kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh theo mẫu 15 (kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


· Bước 4: Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch:


Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.


Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.


Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.


· Cách thức thực hiện: Tại trạm kiểm dịch động vật 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có);

Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

Các giấy tờ khác có liên quan.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày 


· Phí Vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: 30.000đ/lần



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Quyết định 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/03/2006, có hiệu lực ngày 09/4/2006.


11. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1. Kiểm dịch viên động vật tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp phép.


· Bước 2: Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, người tham gia giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật.


· Bước 3: Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giết mổ.


· Bước 4: Kiểm dịch viên kiểm tra việc thực hiện quy trình giết mổ, sơ chế; các quy định về vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; Kiểm tra vệ sinh thú y đối với thân thịt, phủ tạng các sản phẩm khác của động vật


· Bước 5: Nếu sản phẩm đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y kiểm dịch viên đóng dấu hoặc dán tem vệ sinh thú y đối với thịt và các sản phẩm khác của động vật.


· Cách thức thực hiện: Tại các lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung các huyện thị, thành phố


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.


Giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền nơi xuất phát cấp.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm Kiểm dịch động vật, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí kiểm tra lâm sàng động vật:


Trâu, Bò : 4.000đ / con.


Heo : 1.000đ / con.



· Lệ phí kiểm soát giết mổ động vật:


Trâu, Bò: 


· Công suất dưới 50 con / ngày: 12.000đ / con.


· Công suất trên 50 con / ngày: 10.000đ / con.


Gia cầm: 50đ / con.


Chó, dê: 2.000 đ / con.


Heo thịt:


· Công suất dưới 50 con / ngày: 7.000đ / con.


· Công suất từ 50 – 100 con/ ngày: 6.000đ / con.


· Công suất từ 100 – 200 con/ ngày: 4.000đ / con.


· Công suất trên 200 con / ngày: 3.500đ / con. 


Gia Cầm: 70 đ/ con.


Chó: 2.000 đ/ con.


Dê: 3.000 đ/ con.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


12. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa thực hiện các thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật xuất, nhập tỉnh:


Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, mã số, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong phương tiện vận chuyển.


· Bước 2: Kiểm dịch viên kiểm tra tình trạng thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật.


Kiểm tra thực trạng vệ sinh thú y của phương tiện, vận chuyển và các vận dụng có liên quan trong qúa trình vận chuyển.


· Bước 3: Kiểm dịch viên đổi giấy chứng nhận kiểm dịch xuất tỉnh, nếu nhập tỉnh thì phải xác nhận sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển các vật dụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.


· Bước 4: Trong trường hợp phát hiện không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang có dịch phải tạm đình chỉ việc xuất sản phẩm động vật do dịch bệnh thì cán bộ kiểm dịch phải:


Tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển.


Xử lý theo quy định của pháp lệnh thú y.


Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình.


· Cách thức thực hiện: Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của sản phẩm động vật (nếu có);

Bảo sao giấy chứng nhận vệ sinh thú y (nếu có).


Các giấy tờ khác có liên quan.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch động, Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp giấy chứng nhận tại các Trạm kiểm dịch động vật biên giới và nội địa: 20.000đ / lần cấp / thời hạn 1 ngày 



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 





· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.


13. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Đối với sản phẩm động vật kiểm dịch tại nơi xuất phát.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Chủ hàng trước khi vận chuyển sản phẩm động vật phải khai báo cho Trạm thú y sở tại trước ít nhất:


03 ngày (đã xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện)


10 ngày (chưa xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y)


· Bước 2: Trạm Thú y có trách nhiệm:


Xác nhận đăng ký kiểm dịch.


Thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.


· Bước 3: Trạm thú y sở tại tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với: Địa điểm tập trung; Phương tiện vận chuyển; Dụng cụ chứa đựng, bao gói; Vật dụng khác có liên quan.


Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy định đối với sản phẩm động vật lưu thông trong nước;


Đánh dấu đối với đóng dấu, dán tem vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y;


Hướng dẫn chủ hàng thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc; Nơi tập trung, bốc xếp sản phẩm động vật; Phương tiện vận chuyển; Các vật dụng khác có liên quan trong qúa trình vận chuyển.


· Bước 4: Trạm Thú y sở tại cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; Nếu sản phẩm động vật không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì tùy theo mức độ mà cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc buộc phải tiêu hủy.


· Cách thức thực hiện: Tại các trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);


Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (nếu có);


Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


Bản sao giấy chứng nhận vệ sinh thú y của chủ hàng (nếu có);

Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y. 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm thú y huyện trực thuộc Chi cục Thú y. 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 


· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện.



· Phí, lệ phí:



· Lệ phí cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch tại nơi xuất phát: 3.000đ/lần cấp/ thời hạn 01 ngày.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005, có hiệu lực ngày 24/02/2005.


· Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005. Có hiệu lực ngày 25/01/2006.


14. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở ấp nở trứng gia cầm.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Chủ cơ sở gửi đơn đăng ký thẩm định cơ sở đến Chi cục Thú y.


· Bước 2: Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở trong phạm vi 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


· Bước 3: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y;


· Bước 4: Nếu không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, chủ cơ sở thực hiện sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.


· Bước 5: Chủ cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đăng ký thẩm định (theo mẫu);


 Bản sao có chứng thự hoặc không có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu


· Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho Chi cục Thú y thực hiện và quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cho tổ chức, cá nhân..


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký thẩm định.



· Phí, lệ phí:
Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Địa điểm cơ sở phải cách xa khu dân cư, công trình công cộng tối thiểu 200m;



· Có hệ thống xử lý chất thải, xác động vật, bệnh phẩm bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường



· Có đủ nước dùng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, có hiệu lực ngày 05/04/2005.


· Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007, có hiệu lực ngày 16/10/2007.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


15. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Chủ cơ sở gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đến Chi cục Thú y.


· Bước 2: Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y trong phạm vi 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


· Bước 3: Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y nếu cơ sở đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y cho chủ cơ sở;


Nếu không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, chủ cơ sở thực hiện sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại.


· Bước 4: Chủ cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu 5);


Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);


Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: 


· Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 5)


· Phí, lệ phí: 


· Thu phí theo quy định tại Mục III, 4.6 Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/1/2005
 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Địa điểm cơ sở phải cách xa khu dân cư, công trình công cộng



· Có hệ thống xử lý chất thải, xác động vật, bệnh phẩm bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường



· Có đủ nước dùng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004, có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005. 


· Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005. Có hiệu lực ngày 25/01/2006.


16. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Người đăng ký cấp lại các chứng chỉ hành nghề sau đây nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;


Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật;


Xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật;


Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (tự viết có xác nhận của chính quyền địa phương).


Giấy khám sức khỏe (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).


Bản chính chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y (trường hợp chứng chỉ hành nghề bị mất phải có tờ trình mất).


Ảnh màu của người đăng ký (2 ảnh loại 4 x 6).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y: 25.000đ/cấp lại



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Chứng chỉ hành nghề bị mất



· Chứng chỉ hành nghề bị hư



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/4/2005.


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.

· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 21/6/2006.

17. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Trước khi các chứng chỉ hành nghề sau đây hết hạn một tháng, người được cấp chứng chỉ hành nghề muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:


Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;


Tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật;


Xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật;


Tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ, ghi biên nhận nhận hồ sơ (thời gian trả kết quả không quá 10 ngày theo quy định).


· Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho phòng Thanh tra pháp chế.


· Bước 4: Phòng Thanh tra pháp chế thực hiện trình tự giải quyết hồ sơ (thẩm tra, in chứng chỉ, trình ký). Hồ sơ hoàn chỉnh sau trình ký chuyển giao lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người đăng ký.


· Bước 5: Người đăng ký nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Thú y (tự viết có xác nhận của chính quyền địa phương);


Giấy khám sức khỏe (thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);


Bản sao chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y đã cấp;


Ảnh màu của người đăng ký (2 ảnh loại 4 x 6).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y.


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thú y.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: Cá nhân 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Lệ phí gia hạn chứng chỉ hành nghề: 50.000 đồng



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. Có hiệu lực ngày 05/04/2005. 


· Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005. Có hiệu lực ngày 24/02/2005.

· Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y. Có hiệu lực ngày 12/06/2006.

IV. Lĩnh vực Thủy sản.


 1. Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá mua của nước ngoài.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại. 


· Bước 3: Khi hồ sơ phù hợp với quy định, Phòng Nghiệp vụ cử cán bộ đi thẩm định đăng kiểm bè cá 


· Bước 4: Phòng Nghiệp vụ vào sổ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký.


· Bước 5: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí của tổ chức cá nhân.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính- Chi cục Thủy sản


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


.01 Đơn xin neo đậu bè cá;



 . Tờ khai đóng mới/sửa chữa/cải hoán/trang bị lại tàu cá



. Giấy phép mua bè cá do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);


.Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính);


.Giấy chứng nhận xoá đăng ký củ do cơ quan đăng ký bè của nước bán bè cấp và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch (bản chính).


.02 ảnh bè cá 09 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu);


.Đối với bè cá có tổng dung tích từ 50 m3 trở lên ngoài các giấy tờ trên phải có:


· Hồ sơ an toàn kỹ thuật 


· Biên bản kiểm tra


· Hóa đơn mua bồn cầu tự hoại hợp lệ và được gắn thực tế trên bè cá;


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang.

· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin neo đậu bè cá



· Tờ khai đóng mới/sửa chữa/cải hoán/trang bị lại tàu cá



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá : 40.000đ/ lần



· Lệ phí kểm tra phần vỏ theo TĐK:


Kiểm tra lần đầu: 3.500đ/TĐK


Kiểm tra thường kỳ: 1.500đ/TĐK



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



· Giấy chứng nhận 


· Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản;



· Không còn mang số đăng ký nào khác;



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm;



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác;



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép;



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006


· Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007, có hiệu lực ngày 21/12/2007.


· Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14/7/2008.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/ 5/ 2007


· Quyết định số 67/1996/QĐ.UB ngày 27/10/1996, có hiệu lực ngày 27/10/1996


· Chỉ thị 12/2002/CT.UB ngày 20/03/2002.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


2. Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá chuyển dịch quyền sở hữu.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại. 


· Bước 3: Khi hồ sơ phù hợp với quy định, Phòng Nghiệp vụ cử cán bộ đi thẩm định đăng kiểm bè cá 


· Bước 4: Phòng Nghiệp vụ vào sổ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký.


· Bước 5: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí của tổ chức cá nhân.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


. Đơn xin neo đậu bè cá hoặc Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp;


. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu do phòng Tư pháp huyện hoặc phòng Công chứng chứng thực (bản chính);


. Giấy chứng nhận đăng ký cũ của bè cá (bản gốc)


Đối với bè cá có tổng dung tích từ 50 m3 trở lên ngoài các hồ sơ trên phải có:


Biên bản kiểm tra kỹ thuật 


Hóa đơn mua bồn cầu tự hoại hợp lệ và được gắn thực tế trên bè cá.


Bản vẽ thiết kế bè hoặc bản vẽ hoàn công bè cá


·  Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin neo đậu bè cá



· Tờ khai đóng mới/sửa chữa/cải hoán/trang bị lại tàu cá.



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đ/ lần



· Lệ phí kiểm tra phần vỏ theo TĐK(Tấn đăng ký)


Kiểm tra lần đầu: 3.500đ/TĐK


Kiểm tra thường kỳ: 1.500đ/TĐK



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản



· Không còn mang số đăng ký nào khác



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007, có hiệu lực ngày 21/12/2007.


· Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14/7/2008


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Quyết định số 67/1996/QĐ.UB ngày 27 tháng 10 năm 1996, có hiệu lực ngày 27/10/1996


· Chỉ thị 12/2002/CT.UB ngày 20/3/2002


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


3. Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá đóng mới.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại. 


· Bước 3: Khi hồ sơ phù hợp với quy định, Phòng Nghiệp vụ cử cán bộ đi thẩm định đăng kiểm bè cá .


· Bước 4: Phòng Nghiệp vụ vào sổ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký.


· Bước 5: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí của tổ chức cá nhân. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin neo đậu bè cá hoặc Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp;


· Tờ khai xin đóng mới/ sửa chữa lớn/ cải hoán trang bị lại bè cá;


·  Đối với bè cá có tổng dung tích từ 50 m3 trở lên ngoài các hồ sơ trên phải có:


-Hồ sơ an toàn kỹ thuật 


-Biên bản kiểm tra kỹ thuật 


-Hóa đơn mua bồn cầu tự hoại hợp lệ và được gắn thực tế trên bè cá.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang

· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




. Đơn xin neo đậu bè cá



.Tờ khai đóng mới/sửa chữa/cải hoán/trang bị lại tàu cá


· Phí, lệ phí:



· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đ/ lần



· Lệ phí kiểm tra phần vỏ theo TĐK lần đầu: 3.500đ/TĐK



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



· Giấy chứng nhận 


· Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản.



· Không còn mang số đăng ký nào khác.



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác.



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Quyết định số 67/1996/QĐ.UB ngày 27/10/1996, có hiệu lực ngày 27/10/1996


· Chỉ thị 12/2002/CT.UB ngày 20/03/2002.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


4. Thủ tục Đăng ký và đăng kiểm tàu cá (bè cá) đối với tàu cá cải hoán – bè kiểm tra thường kỳ.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại. 


· Bước 3: Khi hồ sơ phù hợp với quy định, Phòng Nghiệp vụ cử cán bộ đi thẩm định đăng kiểm bè cá 


· Bước 4: Phòng Nghiệp vụ vào sổ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký.


· Bước 5: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí của tổ chức cá nhân.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


.Tờ khai xin đóng mới, sửa chữa lớn, cải hoán trang bị lại bè cá ( nếu có).


.Đơn xin neo đậu bè cá (nếu có thay đổi nơi neo đậu)


.Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ.


.Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá.


.Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);


.Biên bản kiểm tra.


.Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính)

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Đơn xin neo đậu bè cá



· Tờ khai đóng mới/sửa chữa/cải hoán/trang bị lại tàu cá



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: 40.000đ/ lần



· Phí kiểm tra phần vỏ theo TDK, kiểm tra thường kỳ: 1.500đ/TDK



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



· Giấy chứng nhận 


· Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thủy sản;



· Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi không còn mang số đăng ký nào khác;



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm;



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006


· Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007, có hiệu lực ngày 21/12/2007.


· Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14/7/2008.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Quyết định số 67/1996/QĐ.UB ngày 27/10/1996, có hiệu lực ngày 27/10/1996. 


· Chỉ thị 12/2002/CT.UB ngày 20/ 03/2002.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


5. Thủ tục Đăng ký tàu cá tạm thời.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3:Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ , đánh máy,in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí .Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


Chú ý: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời được cấp cho chủ tàu chỉ có giá trị trong 90 ngày . 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


. 01 Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do.


. Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu.


. Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp .


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang.


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời. 


· Phí, lệ phí:



· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



· Giấy chứng nhận 


· Sổ danh bạ thuyền viên 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xóa tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ;


· Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt Nam để di chuyển về nơi đăng ký chính thức.



· Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật



· Không còn mang số đăng ký nào khác



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


6. Thủ tục Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu.


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


. Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


 . Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


 . Lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Tờ khai đăng ký tàu cá. 


Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê –mua tàu vào Việt nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);


Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê mua tàu vào Việt Nam (bản chính);


Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan Đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.


Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu)


Ảnh tàu cỡ 9 x12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Tờ khai đăng ký tàu cá


· Danh sách thuyền viên



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Sổ danh bạ thuyền viên 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· + Không còn mang số đăng ký nào khác



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


.Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);


.Lý lịch máy tàu;


.Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).



.Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



.Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


7. Thủ tục Đăng ký tàu cá (Ghe đục) đối với tàu cá đóng mới.


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:



Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.



Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3:Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Tờ khai đăng ký tàu cá; 


Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu hoặc Hợp đồng đóng tàu (bản chính);


Biên lai nộp thuế trước bạ ( cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


Hóa đơn máy tàu (nếu mất hóa đơn thì nộp “Tờ cớ mất” hóa đơn do cơ quan Công an xác nhận)


Ảnh tàu cỡ 9x 12( ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


Hồ sơ an toàn kỹ thuật


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3) 



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 



· Giấy chứng nhận 


· Sổ danh bạ thuyền viên 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá cuả ngành thủy sản;



· Không còn mang số đăng ký nào khác;



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


8. Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá cải hoán – tàu ghe sửa chữa lớn.


· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:



Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.



Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Tờ khai đăng ký tàu cá.


01 Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu cá (bản chính)


01 Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);


 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính).


 Hóa đơn máy tàu, nếu mất hóa đơn máy thì bổ sung tờ cớ mất hóa đơn do công an xác nhận.


02 Ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang.


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá. (Phụ lục 3a) 


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Không còn mang số đăng ký nào khác



· Bản sao chụp :


.Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp .


.Lý lịch máy tàu.


. Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).



 Đã hoàn tất việc đăng kiểm.



 Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác.



 Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


9. Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:



Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.



Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi Cục thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Tờ khai đăng ký tàu cá. 


Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước ( bản chính )


Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký nguồn gốc của tàu (bản chính)


Hồ sơ an toàn kỹ thuật


Giấy xác nhận xóa đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp (nếu chuyển đổi cơ quan đăng ký) 


Hóa đơn máy tàu (nếu mất hóa đơn thì nộp “Tờ cớ mất’ do Công an xác nhận)


Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu)


Ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu)


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: 


· Tờ khai đăng ký tàu cá 


· Danh sách thuyền viên



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp lại): 20.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Giấy chứng nhận 


· Sổ danh bạ thuyền viên.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Không còn mang số đăng ký nào khác



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


· Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính)


· Lý lịch máy tàu


· Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)




Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác




Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam va phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006,có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


10. Thủ tục Đăng ký tàu cá (ghe đục) đối với tàu cá mua của nước ngoài.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


 Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


 Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Tờ khai đăng ký tàu cá 


 Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính)


 Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính)


 Giấy chứng nhận xóa đăng ký do cơ quan đăng ký tàu cá nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch. 


 Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu)


 02 Ảnh tàu cỡ 9x12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).


 Hồ sơ an toàn kỹ thuật


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Tờ khai đăng ký tàu cá. (Phụ lục 3a)



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp mới): 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Không còn mang số đăng ký nào khác



· Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):


· Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính)


· Lý lịch máy tàu


· Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)



· Đã hoàn tất việc đăng kiểm



· Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác



· Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được chính phủ Việt Nam cho phép



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006,có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


11. Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


- Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


- Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


- Lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi Cục thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


.Tờ khai đăng ký thuyền viên; 


.Bản pho to Bằng thuyền trưởng, máy trưởng kèm theo bản chính để đối chiếu;


. Photo chứng minh nhân dân của thuyền viên trên tàu.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



+ Cá nhân 



+ Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:



· Tờ khai đăng ký thuyền viên. (Phụ lục 3b)



· Danh sách thuyền viên



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (cấp mới): 40.000 đ/lần.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Thuyền viên đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật ;


· Thuyên viên có đủ sức khỏe và biết bơi;


· Thuyền viên được tập huấn về kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan Đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định)


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


* Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá được cơ quan Đăng ký tàu cá cấp lần đầu cùng với việc đăng ký tàu cá.


12. Thủ tục Cấp lại sổ danh bạ thuyền viên.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


 Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


 Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


 Lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 4. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi Cục thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai đăng ký thuyền viên; 


Chứng minh nhân dân (photo) của thuyền viên trên tàu.


Bản chính và photo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Tờ khai đăng ký thuyền viên.



· Danh sách thuyền viên



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp sổ danh bạ thuyền viên (cấp lại): 20.000 đ/lần.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Thuyền viên đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;


· Thuyền viên có đủ sức khỏe và biết bơi;


· Thuyền viên được tập huấn về kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan Đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (Nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định)


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006. 


*(Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá được cơ quan Đăng ký tàu cá cấp lần đầu cùng với việc đăng ký tàu cá).


13. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tạo bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


Lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí. Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân


· Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản.


Lưu ý: Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá được cấp lại được giữ nguyên số đăng ký đã được cấp.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” .


03 kỳ báo của cơ quan truyền thông về việc thông báo cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: 


· Tờ khai xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá


· Phí, lệ phí: cá nhân đóng phí mỗi kỳ báo là 300.000đ 


· Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (cấp lại): 20.000đ 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp lại trong các trường hợp sau:



Bị mất, bị rách nát, hư hỏng;



Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007.


14. Thủ tục Xóa đăng ký tàu cá.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản để xóa đăng ký tàu cá.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


 Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


 Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


 Lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ khai xóa đăng ký /tạm ngừng đăng ký tàu cá.


Đơn xin rút hồ sơ gốc.


·  Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai xóa đăng ký/tạm ngừng đăng ký tàu cá. 


· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Tàu bị giải bản hoặc bị chìm đắm mà cơ quan điều tra tai nạn hàng hải có thẩm quyền xác nhận đã thực sự mất khả năng hoạt động nghề cá;


· Tàu bị mất tích ( sau 6 tháng, kể từ khi mất liên lạc với tàu);



· Tàu bị hư hỏng không thể sửa chữa được, hoặc việc sửa chữa là không có hiệu quả kinh tế;



· Tàu chuyển dịch quyền sở hữu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004, có hiệu lực ngày 01/01/2005.


· Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006, có hiệu lực ngày 6/8/2006.


· Quyết định 494/2001/QĐ-BTS ngày 15/6/2001


· Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007, có hiệu lực ngày 7/9/2007


15. Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác thủy sản.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


-Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


-Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa- Chi cục Thủy sản.


Thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng.


· - Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


01 Đơn đề nghị cấp giấy phép Khai thác thủy sản ;


Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;


Sổ danh bạ thuyền viên ;


Bản sao có chứng thực bằng thuyền trưởng, máy trưởng. Trong trường hợp nộp bản sao chụp (không có chứng thực) thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu”


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép KTTS (Phụ lục 8)



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản (cấp mới): 40.000đ



· Lệ phí đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép: 40.000đ

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;



· Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thủy sản;



· Có sổ danh bạ thuyền viên , đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thủy sản; 



· Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo quy định của Bộ Thủy sản phải có bằng Thuyền trưởng, máy trưởng;



· Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


· Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/ 2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Nghị định số 59/2005/NĐ-CP 04/5/2005


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006.


· Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008


16. Gia hạn khai thác thủy sản.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa – chi cục Thủy sản


· Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa:


Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa- Chi cục Thủy sản.


Thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 . Đơn đề nghị gia hạn giấy phép Khai thác thủy sản ;




. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá. Trong trường hợp nộp bản sao chụp (không có chứng thực) thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu”;


. Giấy phép đã được cấp (bản sao);


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép KTTS (Phụ lục 9).



· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép gia hạn hoặc cấp lại 20.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Mỗi giấy được gia hạn nhiều lần, mỗi lần không quá 12 tháng



· Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


· Luật Giao thông đường thủy số 23/2004/QH11 từ ngày 24/6/2004. 


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007


· Thông tư số 02/2006/TT-BNN ngày 20/3/2006.


· Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008.


17. Thủ tục Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa – Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa:


Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ-Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


 Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí.Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa- Chi cục Thủy sản.


Thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép Khai thác thủy sản có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư 02/2006/TT-BTS, kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép);


 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có công chứng); Giấy phép đã được cấp (bản sao)”. Trong trường hợp nộp bản sao chụp (không có chứng thực) thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu”.


 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm . 


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép KTTS (Phụ lục 10)


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy phép gia hạn hoặc cấp lại 20.000đ



· Đổi giấy phép do thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 40.000 đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có đăng ký kinh doanh khai thác thủy sản;



· Có tàu cá, đã đăng ký đăng kiểm;



· Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản.



· Thuyền trưởng, máy trưởng trên tàu phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


· Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 24/6/2004.


· Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005, có hiệu lực ngày 12/6/2005.


· Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04 /5/2005.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006, 


· Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008.


18. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ thiết kế.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, chuyển hồ sơ hợp lệ tới phòng chuyên môn xử lý, trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí .Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa- Chi cục Thủy sản.


Phiếu duyệt thiết kế đã được đăng kiểm tàu cá duyệt có giá trị năm năm tính từ ngày duyệt, hết thời hạn hiệu lực hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải trình duyệt lại với thời hạn 30 tháng một lần. Kể từ ngày duyệt sau 30 tháng thiết kế không được thi công thì thiết kế phải trình duyệt lại.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· 01 giấy đề nghị xét duyệt thiết kế ( nội dung: nêu họ tên hoặc tên cơ sở thiết kế, địa chỉ, số CMND, số điện thoại, số fax; lý do đề nghị xét duyệt thiết kế).


· Nhiệm vụ thư thiết kế ( hoặc hợp đồng thiết kế tàu cá giữa chủ phương tiện và cơ sở thiết kế);


· Các hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000.


Bao gồm:


· Đối với các loại tàu cá có chiều dài thiết kế từ 15m đến 20m hoặc lắp máy chính có công suất trên 50 sức ngựa:


(1) Phần thân tàu 




Thuyết minh chung.




Tính chọn kết cấu.




Bảng tính cân bằng và ổn định




Thông báo ổn định cho thuyền trưởng




Qui trình thử tại bến và thử đường dài.




Đường hình.




Bố trí chung (cả cắt dọc, bông, các khoang, thượng tầng).




Tỷ lệ Bonjean.




Đường cong thủy lực.




Đường cong Pantoocaren.




Kết cấu (gồm các bản vẽ: kết cấu cơ bản, phần mũi, sống mũi, phần lái, sống lái, các vách ngang, mặt cắt ngang, ca bin…)




Sơ đồ các hệ: cầu thang, lan can, cập tàu, cứu sinh, cửa hầm tàu…




Khai triển tôn (tàu vỏ thép).




Rải lưới và cốt (tàu vỏ xi măng lưới thép).




Qui trình dát và các chi tiết liên kết (đối với tàu đóng bằng vật liệu chất dẻo cốt sợi thủy tinh).




Đà máy: gồm đà máy chính và đà máy phụ.




Đường nước, thước nước, dấu hiệu chở hàng.




Giá đỡ trục chân vịt.




Sơ đồ chia tổng đoạn (đối với tàu vỏ thép đóng tổng đoạn) trong đó phải có qui trình lắp ráp và hàn cũng như các chỉ dẫn khác có liên quan đến thi công tổng đoạn.




Khoang lạnh.


(2) Phần động lực


Thuyết minh trung.


Tính toán hệ động lực.


Tính toán hệ trục ( tính bền và tính dao động xoắn. Đối với tính dao động xoắn áp dụng trong trường hợp động cơ chính là động cơ đốt trong có công suất lớn hơn 100 sức ngựa trở lên và trường hợp máy phụ là động cơ đốt trong có công suất lớn hơn 150 sức ngựa.


Tính bền cánh chân vịt đối với chân vịt thiết kế mới (đối với chân vịt cánh tháo rời bao gồm tính độ bền các chi tiết cố định cánh vào củ chân vịt, đối với chân vịt biến bước bao gồm tính độ bền các chi tiết của cơ cấu thay đổi bước chân vịt).


Qui trình thử tại bến và thử đường dài.


Bố trí chung buồng máy


Lắp đặt máy chính.


Hệ trục: bản vẽ lắp kèm các chi tiết chính như trục chân vịt, trục trung gian, trục đẩy, ống bao trục, bích nối trục, ống lót…


Ống bao và các chi tiết có liên quan.


Chân vịt.


Bố trí chung chân vịt (nếu là chân vịt biến thước).


Cánh, củ và các chi tiết cố định cánh chân vịt vào củ (đối với chân vịt kiểu tháo rời).


Hệ thống ống toàn tàu.


Sơ đồ các hệ: nhiên liệu, dầu nhờn, hút khô, nước sinh hoạt, nước làm mát, khí nén, khí xả, truyền lệnh, điều khiển từ xa.


Lắp đặt cụm máy phụ.


Lắp đặt các bình khí nén (nếu máy khởi động bằng khí nén).


(3) Phần trang thiết bị


Thiết bị neo


· Thuyết minh, tính toán và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí hệ neo


Thiết bị lái


· Thuyết minh, tính toán và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí lái chính và lái phụ.


· Bản vẽ nhóm trụ lái.


· Trục lái chính.


Thiết bị khai thác


· Thuyết minh, tính toán và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí hệ khai thác.


Thiết bị cẩu hàng


· Thuyết minh, tính toán và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí hệ cẩu.


Thiết bị lạnh


· Thiết minh, tính toán và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí hệ thống lạnh.


Trang bị điện


· Thiết minh, tính toán và qui trình thử.


· Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện.


· Bản vẽ điện chính.


· Bản vẽ bố trí hệ thống điện (bao gồm cả hệ thống sự cố).


Trang bị cứu sinh


· Thiết minh và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí trang bị cứu sinh.


Trang bị phòng cháy chữa cháy


· Thuyết minh và qui trình thử.


· Bản vẽ bố trí phòng cháy chữa cháy.


· Bản kê các trang bị phòng cháy chữa cháy.


Trang bị hàng hải


· Thuyết minh.


· Bản vẽ bố trí trang bị hàng hải.


Trang bị tín hiệu


· Thuyết minh.


· Sơ đồ bố trí tín hiệu.


Trang bị hút khô


· Thuyết minh chung.


· Sơ đồ bố trí trang bị chống thủng, chống đắm.


· Bản kê trang bị.


Hệ chằng buộc


· Thuyết minh và tính hệ chằng buộc.


· Sơ đồ bố trí hệ chằng buộc.


Trang bị vô tuyến điện


· Thuyết minh về trang bị vô tuyến điện.


· Sơ đồ bố trí trang bị VTĐ.


(4) Các tài liệu bằng chữ của các trang thiết bị (thuyết minh, bản tính, qui trình thử, bản kê) không nhất thiết phải lập riêng cho từng trang thiết bị, những tài liệu này có thể gộp chung thành một tài liệu cho trang thiết bị.


Đối với các bản vẽ của trang thiết bị có thể vẽ ghép nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ trang bị.


(5) Ngoài các hồ sơ qui định tại (i) phải trình cho Đăng kiểm duyệt bản thông báo ổn định theo qui định.


· Đối với các tàu cá có chiều dài thiết kế dưới 15m


(1) Phần thân tàu: như qui định tại 2.1.2-1 của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000

(2) Phần động lực: được miễn giảm các tài liệu sau:


Tính hệ động lực nếu máy chính có công suất nhỏ hơn 45 sức ngựa.


Tính hệ trục nếu máy chính có công suất nhỏ hơn 45 sức ngựa.


(3) Phần trang thiết bị


Thuyết minh tính toán hệ lái, hệ neo.


Bản vẽ bố trí hệ lái, neo.


Hệ thống lạnh: như qui định tại 2.1.2-1(3)(e) của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000.


Các trang thiết bị: khai thác, hàng hải, cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, chằng buộc, vô tuyến điện, cẩu hàng, tín hiệu phải có thuyết minh về các trang thiết bị, bản vẽ có thể thể hiện trên bản vẽ bố trí chung.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Phí, lệ phí:




· Lệ phí xét duyệt thiết kế 5% giá thiết kế đóng mới.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: phiếu thẩm định xét duyệt thiết kế ( phần động lực), Phiếu thẩm định xét duyệt thiết kế ( phần thân tàu); phiếu xét duyệt thiết kế. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



·  01 giấy đề nghị xét duyệt thiết kế ( nội dung: nêu họ tên hoặc tên cơ sở thiết kế, địa chỉ, số CMND, số điện thoại, số fax; lý do đề nghị xét duyệt thiết kế).


·  Nhiệm vụ thư thiết kế ( hoặc hợp đồng thiết kế tàu cá giữa chủ phương tiện và cơ sở thiết kế);


· Các hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




·  Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


·  Quyết định 96/2007/QĐ-BNN, ngày 28/11/2007.


·  Quyết định 24/2008/QĐ-BNN, ngày 28/01/2008.


·  Quyết định 71/QĐ-KTBVNL, ngày 14/7/2008.


·  Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


·  Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 25/3/2009.


·  TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


19. Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ, cán bộ 1 cửa thông báo ngay cho chủ tàu.


Tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh và ra phiếu hẹn nhận hồ sơ.


· Bước 3: Cán bộ phụ trách lưu vào sổ hồ sơ, chuyển hồ sơ hợp lệ tới phòng chuyên môn xử lý, trình Ban lãnh đạo duyệt ký hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính đóng dấu và thu lệ phí .Cán bộ bộ phận 1 cửa trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa- Chi cục Thủy sản, bao gồm:


Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá có giá trị tùy thuộc vào trạng thái kỹ thuật của tàu cá, song không quá 12 tháng.

· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Các hồ sơ và tài liệu sau đây cần nộp đầy đủ khi đề nghị kiểm tra an toàn kỹ thuật, có bốn loại kiểm tra: kiểm tra lần đầu, kiểm tra hàng năm, kiểm tra trung gian, kiểm tra định kỳ và kiểm tra bất thường. 


· Kiểm tra lần đầu: Áp dụng cho tàu cá đóng mới; Tàu cá chưa được Cơ quan Đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Tàu cá nhập khẩu (mua, thuê-mua hoặc hợp tác) của nước ngoài; Tàu cá hết hạn đăng kiểm quá 12 tháng.


· Chủ tàu cá hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá khi có yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải có đề nghị kiểm tra bằng một trong các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.


· Chủ tàu phải cung cấp hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ kỹ thuật lập trên cơ sở phương tiện hiện có.


· Kiểm tra hàng năm: áp dụng cho tàu tàu cá đã được Cơ quan Đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, thời hạn kiểm tra có chu kỳ là 12 tháng. 


· Chậm nhất 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


· Chủ tàu cá phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ đăng kiểm tàu cá; Các loại Biên bản kiểm tra kỹ thuật;

· Kiểm tra định kỳ: được tiến hành với chu kỳ 5 năm 1 lần.


· Hết thời hạn 5 năm tính từ thời điểm kiểm tra lần đầu, chậm nhất 15 ngày, chủ tàu cá phải đưa tàu vào đăng kiểm nhằm xác nhận cấp tàu đã trao.


· Chủ tàu cá phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ đăng kiểm tàu cá; Các loại Biên bản kiểm tra kỹ thuật; Biên bản nghiệm thu từng phần. 

· Kiểm tra bất thường: áp dụng đối với tàu bị tai nạn, sửa chữa sau tai nạn, khi trang bị lại, chuyển vùng hoạt động.


· Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ tàu yêu cầu kiểm tra bằng các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.

· Chủ tàu cá phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ đăng kiểm tàu cá; Các loại Biên bản kiểm tra kỹ thuật;

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


·  Thời hạn giải quyết: 


· Khi nhận được yêu cầu kiểm tra, Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cử người thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận. 


· Nếu kết quả kiểm tra tàu cá hoặc trang thiết bị trên tàu cá thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật thì Cơ quan Đăng kiểm tàu cá phải cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu cá chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa Cơ quan Đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.


· Khối lượng kiểm tra sẽ được đăng kiểm qui định cho từng trường hợp cụ thể theo qui định của qui phạm.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản An Giang.


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



·  Cá nhân 



· 
Tổ chức 



· Phí, lệ phí:




· 
Lệ phí kiểm tra an toàn kỹ thuật thu theo quyết định 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.



· Giấy tờ được cấp: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; Sổ đăng kiểm tàu cá; Các loại Biên bản kiểm tra kỹ thuật; Biên bản nghiệm thu từng phần. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



·  Chủ tàu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra bằng các hình thức: văn bản, điện thoại, fax, thư điện tử hoặc đề nghị trực tiếp.


· Chủ tàu phải nộp hồ sơ thiết kế, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, các loại biên bản kiểm tra, biên bản nghiệm thu từng phần



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.


· Quyết định 96/2007/QĐ-BNN, ngày 28/11/2007.


· Quyết định 24/2008/QĐ-BNN, ngày 28/01/2008.


· Quyết định 71/QĐ-KTBVNL, ngày 14/7/2008.


· Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007.


· Quyết định số 09/2009QĐ-UBND, ngày 25/3/2009.


· TCVN 7111:2002; TCVN 6718:2000.


· Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.


20. Thủ tục Cấp chứng chỉ Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ , nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại.


· Bước 3: Khi hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa lưu vào sổ hồ sơ, trình Ban lãnh đạo duyệt hồ sơ của tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Phòng Hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản.


 Bản sao (photocopy) bằng tốt nghiệp.


 Sơ yếu lý lịch.


 Giấy khám sức khoẻ (của cơ sở y tế cấp tỉnh). 


Đối với cán bộ, công chức nhà nước phải có văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi công tác.


Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (đối với người nước ngoài).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản.


· Phí, lệ phí: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản: 40.000đ



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản tối thiểu phải có bằng trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản.



· Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lãnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thuỷ sản cấp tỉnh cấp.



· Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y phải có địa điểm kinh doanh cố định, có cửa hàng, nơi bày bán, kho chứa có diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp, có khu vực riêng bày bán và các phương tiện bảo quản hàng hóa như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vắc-xin, chế phẩm sinh học, ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản, hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, phải đảm bảo kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y phải thuộc danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản, có hiệu lực ngày 19/5/2005. 


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 30/3/2005. 


· Quyết định số 60 / 2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/08/2008


21. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y phương tiện vận chuyển thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Chủ phương tiện vận chuyển thuỷ sản phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận phương tiện vận chuyển thuỷ sản đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa xác nhận đăng ký và thông báo về thời gian kiểm tra cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký.


· Bước 3: Chi cục Thủy sản cử cán bộ đến kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản tại cơ sở.


· Bước 4: Phòng Hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân. 


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y cho cơ sở bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản An Giang.


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan trực tiếp thực hiện :Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y Thủy sản: 40.000 đồng

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ phương tiện vận chuyển thủy sản phải đảm bảo: an toàn về mặt kỹ thuật để dảm bảo động vật sống trong suốt quá trình vận chuyển, phương tiện dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc, có hệ thống cung cấp dưỡng khí thích hợp đảm bảo đủ dưỡng khí khi cần thiêt, quá trình vận chuyển không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 30/ 3/2005.


· Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/8/2008.


· Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/07/2006 của Cục QLCL,ATVS&TYTS.


22. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cơ sở phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa xác nhận đăng ký và thông báo về thời gian kiểm tra cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký.


· Bước 3: Chi cục Thủy sản cử cán bộ đến kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản tại cơ sở.


· Bước 4: Phòng hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân. 


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y cho cơ sở bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản An Giang.


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp giấy Chứng nhận vệ sinh thú y Thủy sản: 40.000 đồng.


· 
Phí kiểm tra:


1 dây chuyền hoặc 1 phân xưởng: 1.140.000 đồng.


2 dây chuyền hoặc 2 phân xưởng trở lên: 1.425.000 đồng.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· 
Nhà xưởng , kho chứa, trang thiết bị, hệ thống xử lý chất thải phải đáp ứng yêu cầu về vệ sinh thú y thủy sản, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.


· Có nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành chế biến thực phẩm, hoá thực phẩm hoặc nuôi trồng thuỷ sản.


· Sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất theo quy định của pháp luật.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y, có hiệu lực ngày 30/03/2005.


· Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản, có hiệu lực ngày 30/08/2008.


· Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/07/2006 của Cục QLCL, ATVS &TYTS.


23. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở sản xuất giống, chăn nuôi thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cơ sở sản xuất giống, chăn nuôi thuỷ sản phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa xác nhận đăng ký và thông báo về thời gian kiểm tra cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký.


· Bước 3: Chi cục Thủy sản cử cán bộ đến kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản tại cơ sở.


· Bước 4: Phòng hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân. 


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y cho cơ sở bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản An Giang.


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



· Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy Chứng nhận vệ sinh thú y Thủy sản: 40.000 đồng.


· Phí kiểm tra:


Cơ sở sản xuất giống:


· Có công suất > 20 triệu con/năm: 551.000 đ/lần.


· Có công suất ≤ 20 triệu con/năm: 399.000 đ/lần.


Nuôi thuỷ sản trong bè: 150.000 đ


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất giống thuỷ sản phải theo quy hoạch phát triển thủy sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 



· Cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất từng đối tượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật



· Cơ sở sản xuất đàn giống bố mẹ, đàn giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ do Viện, Trường cấp



· Cơ sở sản xuất đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thủy sản; 



· Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất giống; Phải thực hiện đầy đủ việc công bố chất lượng, ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật.



· Nuôi thủy sản thương phẩm trên các ao hồ không gây ô nhiễm nguồn nước. Nước thải và chất thải từ các ao hồ nuôi trồng thủy sản phải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn quy định về môi trường trước khi xả ra sông, kênh, rạch.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 30/03/2005


· Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/08/2008.


· Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/07/2006 của Cục QLCL, ATVS &TYTS


24. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cơ sở phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa xác nhận đăng ký và thông báo về thời gian kiểm tra cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký.


· Bước 3: Chi cục Thủy sản cử cán bộ đến kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản tại cơ sở.


· Bước 4: Phòng hành chánh thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân. 


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y cho cơ sở bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản An Giang.


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· 
Lệ phí cấp giấy Chứng nhận vệ sinh thú y Thủy sản: 40.000đ.



· 
Phí kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản: 142.500 đ/lần.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có địa điểm kinh doanh cố định;


· Cửa hàng, nơi bày bán, kho chứa có đủ diện tích cần thiết và có kết cấu phù hợp để không làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc;



· Cửa hàng phải có khu vực riêng bày bán các loại hàng khác nhau được phép kinh doanh, có đủ phương tiện để bày bán, bảo quản;


· Có đủ các thiết bị kỹ thuật để bảo quản hàng hoá như quạt thông gió, tủ lạnh hoặc kho lạnh để bảo quản vắc-xin, chế phẩm sinh học; ẩm kế, nhiệt kế để kiểm tra điều kiện bảo quản; 



· Hoạt động kinh doanh không làm ảnh hưởng xấu tới môi trường.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y, có hiệu lực từ ngày 30/03/2005.


· Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/08/2008.


· Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/07/2006 của Cục QLCL,ATVS & TYTS.


25. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cơ sở phải đăng ký với cán bộ bộ phận 1 cửa để được kiểm tra và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa xác nhận đăng ký và thông báo về thời gian kiểm tra cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký.


· Bước 3: Chi cục Thủy sản cử cán bộ đến kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản tại cơ sở.


· Bước 4: Phòng hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân. 


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra vệ sinh thú y cho cơ sở bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản.


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: 

· Lệ phí cấp giấy Chứng nhận vệ sinh thú y Thủy sản: 40.000 đồng. 


· Phí kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản: 142.500 đ/lần.



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.


· Nơi bảo quản, nơi bày bán đáp ứng các yêu cầu đảm bảo chất lượng và vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.


· Người quản lý hoặc nhân viên bán hàng có chứng chỉ đã được tập huấn về thức ăn chăn nuôi thuỷ sản hoặc có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản.


· Chỉ được kinh doanh các loại thức ăn nuôi thuỷ sản đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuỷ sản, có nhãn hàng hoá đúng quy định của pháp luật, thuộc danh mục được phép sử dụng thông thường theo quy định của Bộ NN&PTNT.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


· Nghị định số 33 / 2005/NĐ-CP ngày 15 / 3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y. Có hiệu lực ngày 30/03/2005.


· Nghị định 59 / 2005 /NĐ-CP ngày 04 /5 / 2005.


· Quyết định số 60 / 2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/08/2008


·  Công văn 1735/CLTY-TY ngày 20/07/2006 của cục Quản lý chất lượng, ATVS & TYTS có hiệu lực ngày 20/07/2006.


26. Thủ tục Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Các tổ chức, cá nhân cần kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản thực hiện khai báo trực tiếp với cán bộ bộ phận 1 cửa ( thời gian, địa điểm, số lượng). 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch (Không quá 1 ngày kể từ khi nhận được khai báo kiểm dịch hợp lệ) cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 3: Cán bộ kiểm dịch thực hiện kiểm dịch tại cơ sở hoặc nơi xuất phát (trong thời gian 1 ngày làm việ.


· Bước 4: Phòng Hành chính thu phí hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản cho tổ chức, cá nhân.


· Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Chi cục Thủy sản.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: Các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện đăng ký kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản bằng cách đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua điện thoại với bộ phận một cửa của Chi cục Thuỷ sản An Giang.


· Thời hạn giải quyết: 02 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Trạm kiểm dịch - Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí:




· Lệ phí cấp giấy: theo phụ lục 1 (Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản: 40.000 đ).


· Phí kiểm dịch: theo phụ lục 4


·  Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Đối với động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước : 


Đối với thủy sản bố mẹ và con giống phải khai báo ít nhất 3 ngày trước khi vận chuyển.


Động vật thương phẩm, sản phẩm động vật phải khai báo ít nhất 2 ngày trước khi vận chuyển.


· Đối với động vật, sản phẩm động vật lưu thông xuất, nhập khẩu:


Khai báo xuất khẩu trước khi xuất hàng : Ít nhất 15 ( mười lăm ngày) đối với động vật; 10 ngày đối với sản phẩm động vật.


Khai báo nhập khẩu trước khi hàng đến cửa khẩu : ít nhất 10 ( mười) ngày đối với động vật; 07(ngày) đối với sản phẩm động vật.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11.


· Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y. 


· Quyết định số 60 / 2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí, lệ phí: quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Có hiệu lực ngày 30/08/2008


· Công văn số 2597/CLTY-TY ngày 26/10/2005 của Cục Quản lý Chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản (nay là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch thủy sản;


· Tiêu chuẩn ngành thủy sản 28 TCN 101 : 1997 


27. Thủ tục Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: cơ sở thu mua/sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội địa, cơ sở sản xuất hàng khô, cơ sở sản xuất nước mắm và dạng mắm.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ và thẩm định tính hợp lệ hồ sơ, nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa sẽ trực tiếp đưa ra những điểm không phù hợp để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện lại. 


· Bước 3: Phòng Chất lượng thông báo về thời gian kiểm tra cơ sở cho tổ chức, cá nhân.Thành lập đoàn kiểm tra đến kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở.


· Bước 4: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh của tổ chức,cá nhân sau khi đã kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.


· Bước 5: Phòng Chất lượng vào sổ, đánh máy, in ấn và trình Ban lãnh đạo duyệt ký .


· Bước 6: Phòng Hành chính thu phí hồ sơ của tổ chức, cá nhân và cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho tổ chức, cá nhân .


· Bước 7: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký kiểm tra;


Chương trình Quản lý chất lượng theo quy định;


Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của cơ sở.


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản An Giang


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Chi cục Thủy sản An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai:




· Giấy đăng ký kiểm tra về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn của cơ sở. (Phụ lục 2a; 2



· Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản. (Phụ lục 3)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm: 40.000đ.


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· 
Đối với các cơ sở chế biến thủy sản khô phải đúng những qui định:địa điểm, yêu cầu thiết kế, hệ thống xử lý chất thải, công nhân chế biến...


· Đối với cơ sở thu mua thủy sản phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh, thu mua thuỷ sản, địa điểm thu mua...



· Đối với cơ sở sản xuất nước mắm phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về địa điểm thu mua, vệ sinh, quá trình sản xuất....



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Quyết định số 117/ 2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008, có hiệu lực ngày 15/1/2009


· Quyết định số 60/ 2008/QĐ– BTC ngày 31/07/2008, có hiệu lực ngày 30/08/2008.


· Quyết định số 52/QĐ-CLTY ngày 25/3/2005 của Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS.


· Quyết định số 94/QĐ-QLCL của Cục Quản lý CL, Nông lâm sản và Thủy sản ngày 13/03/2009, có hiệu lực ngày 13/03/2009


· Tiêu chuẩn ngành thủy sản 28 TCN 164 : 2000. Ban hành kèm theo quyết định số 760/2000/QĐ-BTS ngày 8/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.


· Tiêu chuẩn ngành thủy sản 28 TCN 175 : 2002. Ban hành kèm theo quyết định số 760/2000/QĐ-BTS ngày 8/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.


· Tiêu chuẩn ngành thủy sản 28 TCN 139 : 2000. Ban hành kèm theo quyết định số 760/2000/QĐ-BTS ngày 8/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.


V. Lĩnh vực Trồng trọt, chăn nuôi.

1. Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức cho bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (2 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy tiếp nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phúc đáp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. 


Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội đối với quảng cáo các loại cây giống, con giống;


Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 3 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa thể thao du lịch.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (phụ lục 1)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phúc đáp 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nội dung quảng cáo giống vật nuôi, giống cây trồng phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:


Tên, nguồn gốc, phương pháp chọn, tạo các giống vật nuôi, giống cây trồng; 


Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;


Những đặc điểm sinh học chính của giống vật nuôi, giống cây trồng; 


Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt.



· Cấm Quảng cáo phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, trồng trọt không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực kể từ ngày đang công bố.


· Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004, có hiệu lực từ ngày 18/11/2004


2. Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức cho bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (2 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy tiếp nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phúc đáp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng ký quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. 


Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn gia súc, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi. 


Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 3 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa thể thao du lịch.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· 
Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (phụ lục 1)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phúc đáp 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:


Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi;


Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;


Xuất xứ nguyên liệu trong chế biến;


Vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng đối với gia súc, gia cầm; 


Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và những khuyến cáo đặc biệt.


·  Cấm Quảng cáo phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, trồng trọt không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực kể từ ngày đang công bố.


· Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004, có hiệu lực từ ngày 18/11/2004


3. Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phục vụ cho chăn nuôi.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức cho bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (2 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy tiếp nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phúc đáp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng ký quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. 


Bản sao hợp pháp Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm đối với quảng cáo thuốc thú y.


Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 3 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa thể thao du lịch.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (phụ lục 1)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phúc đáp 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nội dung quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:


Tên gốc, tên quốc tế thông dụng, tên biệt dược (do nhà sản xuất đặt); 


Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;


Tính năng, tác dụng của thuốc thú y, vật tư thú y;


Hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt. 


· Cấm Quảng cáo phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, trồng trọt không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực kể từ ngày đang công bố.


· Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004, có hiệu lực từ ngày 18/11/2004

VI. Lĩnh vực Phân bón.


1. Thủ tục Thẩm định nội dung và sản phẩm quảng cáo có trong danh mục đã đăng ký để cá nhân, tổ chức đăng ký quảng cáo phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức cho bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 


· Bước 2: Cán bộ bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ lên phòng Khoa học Kỹ thuật thẩm định. Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện đăng ký lại (2 ngày sau khi nhận hồ sơ).


· Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì sau 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp giấy tiếp nhận và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phúc đáp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đăng ký quảng cáo phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt cho cá nhân, tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo.


Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn gia súc, nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.


Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.


·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 3 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Văn hóa thể thao du lịch.


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (phụ lục 1)



· Phí, lệ phí: Không  



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phúc đáp 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Nội dung quảng cáo phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt phải đảm bảo các thông tin và điều kiện sau:


Tên phân bón hoặc chế phẩm sinh học (do tổ chức, cá nhân sản xuất đặt);


Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, gia công;


Tính năng, tác dụng và những điều cần lưu ý khi bảo quản, sử dụng;


Công nghệ sản xuất phân bón và chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt.


· Cấm Quảng cáo phân bón, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, trồng trọt không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Pháp lệnh số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001, có hiệu lực kể từ ngày đang công bố.


· Thông tư số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004, có hiệu lực từ ngày 18/11/2004


2. Thủ tục Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy.


· Trình tự thực hiện: 



· Bước 1: Cán bộ bộ phận 1 cửa hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân. (15 phút)


· Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Bước 3: Cán bộ bộ phận 1 cửa:


Tiếp nhận hồ sơ tổ chức cá nhân công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón. ( 15 phút )


Chuyển hồ sơ lên phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thẩm định tính hợp lệ hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón của tổ chức, cá nhân. ( 30 phút )


· Bước 4: Nếu hồ sơ không phù hợp với quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để cá nhân, tổ chức tiến hành sửa đổi và thực hiện công bố lại (5 ngày sau khi nhận lại hồ sơ).


· Bước 5: Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, cán bộ bộ phận 1 cửa tham mưu Ban giám đốc cấp phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn và gửi trả lại tổ chức, cá nhân.


· Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại văn phòng Sở bộ phận 1 cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản công bố hợp quy phân bón


Bản sao có công chứng giấy phép đầu tư hoặc giấy phép thành lập doanh nghiệp hay giấy phép đăng ký kinh doanh.


Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp kèm theo tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn áp dụng như: tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn ngành (TCN).


Bản sao hợp đồng thuê nhân viên có trình độ kỹ thuật chuyên môn.


·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện: 



· Cá nhân 



· Tổ chức 



·  Tên mẫu đơn, tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Bản công bố hợp quy phân bón



· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




· Phân bón có tên trong danh mục phân bón.



· Các loại phân bón có tên trong Danh mục phân bón, nhưng thay đổi về thành phần, hàm lượng các chất dinh dưỡng chính có trong phân bón thấp hơn mức quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn buộc phải nộp hồ sơ công bố lại.



· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




· Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 22/10/2003.


· Nghị định 191/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2007, có hiệu lức từ ngày 15/01/2008.


· Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 30/10/2008


